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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  

OCEAN GROUP  

JOINT STOCK COMPANY 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Independence - Freedom - Happiness 

-------------- 

Số: 01/2025/BCQT_OGC 

No. 01/2025/BCQT_OGC 

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2025 

Hanoi, day 24 month 1 year 2025 

 

BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty 

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  

(năm 2024)/(Year 2024) 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

To: - The State Securities Commission 

- The Ho Chi Minh City Stock Exchange 

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG/OCEAN 

GROUP JOINT STOCK COMPANY 

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, 

Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/23rd Floor, Leadvisors Tower, 643 

Pham Van Dong, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam 

- Điện thoại/ Telephone: 0398 618 018      Fax:     Email: info@oceangroup.vn 

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 3.000.000.000.000 VND 

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: OGC 

- Mô hình quản trị Công ty/ Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 

Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director. 

- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ//The implementation of internal audit: Đã thực hiện/ Implemented. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and 

resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting 

of Shareholders adopted in the form of written comments): 

Stt 

No. 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Resolution/Decision No. 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

1 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ 28/2/2024 Bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 

2029/ Election of members of the Board of Directors and 

Supervisory Board for the period from 2024 to 2029 

2 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ 14/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/Annual General 

Meeting of Shareholders for the year 2024 
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II. Hội đồng quản trị (năm)/ Board of Management (annual report): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of 

Management: 

Stt 

No.  

Thành viên HĐQT/ 

Board of Directors’ 

members 

Chức vụ/ Position 

(thành viên HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều hành)) 

Independent members of the 

Board of Directors, Non-

executive members of the Board 

of Directors)) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 

HĐQT/HĐQT độc lập 

The date becoming/ceasing to be the 

member of the Board of Directors 

Ngày bổ nhiệm 

Date of 

appointment 

Ngày miễn nhiệm 

Date of dismissal 

1 Lê Thị Việt Nga 

Chủ tịch – TV độc lập/ 

Chairwoman - independent 

member 

29/4/2022  

2 Lê Đình Quang Thành viên /Member 16/5/2024  

3 Nguyễn Đức Minh Thành viên /Member 16/5/2024  

4 Nguyễn Dũng Minh 
Thành viên độc lập 

/Independent member 
16/5/2024  

5 Nguyễn Thị Lan Hương Thành viên /Member 28/7/2015  

6 Phạm Thị Hồng Nhung Thành viên /Member 29/4/2022 28/2/2024 

7 Nguyễn Thị Thanh Hường Thành viên /Member 29/4/2022 28/2/2024 

8 Trần Thị Ngọc Bích 
Thành viên độc lập 

/Independent member 
29/4/2022 28/2/2024 

2. Các cuộc họp HĐQT/ Meetings of the Board of Directors: 

Stt 

No. 

Thành viên HĐQT/ 

Board of Director’ member 

Số buổi họp HĐQT tham dự/ 

Number of meetings attended 

by Board of Directors 

Tỷ lệ tham dự 

họp/  

Attendance 

rate 

Lý do không 

tham dự 

họp/Reasons for 

absence 

1 Lê Thị Việt Nga 21 100%  

2 Lê Đình Quang 16 76% (*) 

3 Nguyễn Đức Minh 16 76% (*) 

4 Nguyễn Dũng Minh 16 76% (*) 

5 Nguyễn Thị Lan Hương 21 100%  

6 Phạm Thị Hồng Nhung 2 9,5% (**) 

7 Nguyễn Thị Thanh Hường 2 9,5% (**) 

8 Trần Thị Ngọc Bích 2 9,5% (**) 

(*) Bổ nhiệm từ ngày 28/2/2024/ Appointed on 28 February 2024 

(**) Từ nhiệm từ ngày 8/1/2024 (ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/2/2024) / Dismissed on 8 January 2024 

(GMS approved on 28/2/2024) 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General 

Director): 

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với Tổng 

Giám đốc tập đoàn và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của Tổng 

Giám đốc và các cán bộ quản lý/ The Board of Directors instructed and closely followes up the General 

Director’s implementation of resolution and decisions of the Boad of Directors and did not find anything 

unusual in management and executive of General Director and managers. 
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- Cử thành viên chuyên trách tham gia vào các vấn đề cần thiết;/ Appoint Board of Directors member to 

participate in necessary issues of General Directors. 

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Organize the Annual General Meeting of Shareholders 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors’ subcommittees 

(If any): 

➢ Kiểm toán nội bộ/Internal audit 

- Bảo vệ giá trị doanh nghiệp/ Protect the value of the business; 

- Tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả/Advise and assist the 

Board of Directors in ensuring an effective system; 

- Thực hiện và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, độ tin cậy và chính xác của các thông tin tài chính, quá 

trình tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành/ Implement and control business operations, reliability and 

accuracy of financial information, compliance with current legal regulations; 

- Kiểm tra theo định kỳ toàn bộ các hoạt động của Công ty đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy 

định pháp luật, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của Công ty/ Periodically inspect all Company 

operations to ensure that Company operations comply with legal regulations, business ethics and Company 

operating regulations. 

- Tư vấn và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc và HĐQT về kiểm soát rủi ro/Advise and orient the Board of 

Directors and Board of Directors on risk control 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of 

Directors (annual report): 

Stt/ 

No. 

Số Nghị quyết/QĐ 

Resolution/ 

Decision No. 

Ngày/ 

Date 

Nội dung/ 

Content 

Tỷ lệ thông 

qua/ 

Approval rate 

1 01/2024/NK19-24 8/1 

- Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty 

/Approved the change of General Director 

- Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà 

Phạm Thị Hồng Nhung, bà Trần Thị Ngọc Bích và 

bà Nguyễn Thị Thanh Hường; đơn từ nhiệm thành 

viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thị Trang và ông 

Phạm Trung Hiếu/ Approved the resignations letter 

as a member of the BOM of Ms. Pham Thi Hong 

Nhung, Ms. Tran Thi Ngoc Bich and Ms. Nguyen Thi 

Thanh Huong; resignation letter of the Supervisory 

Board of Ms. Tran Thi Trang and Mr. Pham Trung 

Hieu. 

- Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất 

thường/Approved to hold an extraordinary General 

Meeting of Shareholders 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

2 02/2024/NK19-24 8/1 

- Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh do thay 

đổi Tổng Giám đốc/Approved the change of 

business registration due to change of General 

Director 

100% 

 

3 03/2024/NK19-24 15/1 

- Thông qua kết quả đánh giá và xử lý đối với một số 

khoản nợ của Công ty/Approved the results of 

assessment and handling of the Company’s bad 

debts 

100% 

4 04/2024/NK19-24 05/2 

- Kế hoạch tổ chức họp và dự thảo các tài liệu 

ĐHĐCĐ bất thường năm 2024/Approved the 

meeting organization plan and draft documents for 

the 2024 Extraordinary General Meeting of 

Shareholders 

- Công tác nhân sự của Công ty tại Công ty CP Đầu 

tư BOT Hà Nội – Bắc Giang/Approved the 

100% 

 

 

100% 
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Company's representative personnel issue at Hanoi 

- Bac Giang BOT Investment JSC. 

5 05/2024/NK19-24 23/2 

- Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT 

và BKS nhiệm kỳ 2024-2029/Approved the list of 

candidates participating in the election of the BOM 

and Supervisory Board for the period from 2024 to 

2029 

100% 

6 01/2024/NK24-29 28/2/ 

- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029/ elected 

Chairwoman of the BOM for the period from 2024 

to 2029 

100% 

7 02/2024/NK24-29 15/3 

- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 

2024/Approved the Plan to organize the Annual 

General Meeting of Shareholders for the year 2024 

100% 

8 03/2024/NK24-29 15/3 

- Thay đổi đại diện vốn của Công ty tại một số đơn vị 

thành viên/Approved changes in capital 

representation of the Company at subsidiaries and 

affiliates 

100% 

9 04/2024/NK24-29 22/3 

- Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên 2024 

của Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng 

Long/Approved relevant contents of the 2024 

Annual General Meeting of Shareholders of Ocean 

Thang Long Investment JSC. 

100% 

10 05/2024/NK24-29 29/3 

- Thông qua phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán 

năm 2023/Approved the release of the audited 

financial statements for the year 2023 

100% 

11 06/2024/NK24-29 18/4 
- Thông qua báo cáo thường niên năm 2024/ 

Approved the annual report for the year 2024 
100% 

12 07/2024/NK24-29 14/5 

- Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần 

One Capital Hospitality/Approved relevant 

contents of the Annual General Meeting of 

Shareholders of One Capital Hospitality JSC. 

100% 

13 08/2024/NK24-29 23/5 

- Các nội dung liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên của 

Công ty Cổ phần Fafilm Thành phố Hồ Chí Minh/ 

Approved relevant contents of the Annual General 

Meeting of Shareholders of Fafilm HCM City JSC. 

- Giao BĐH thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động 

văn phòng đại diện tầng 23 tòa nhà TNR 

Tower/Approved the assignment of the Board of 

Directors to carry out procedures to terminate the 

operation of the representative office on the 23rd 

floor of TNR Tower. 

- Ký hợp đồng với đối tác liên quan việc thu hồi 01 

khoản phải thu khó đòi của Công ty/ Approved the 

signing of a contract with a partner related to the 

recovery of a bad debt of the Company 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

14 09/2024/NK24-29 20/6 

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 

năm 2024/Approved the selection of an independent 

auditing company to audit the financial statements 

for the year 2024 

100% 

15 10/2024/NK24-29 4/7 

- Các nội dung liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên của 

Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc 

Giang/Approved relevant contents of the Annual 

General Meeting of Shareholders of Hanoi - Bac 

Giang BOT Investment JSC. 

100% 

16 11/2024/NK24-29 8/7 

- Thông qua việc chủ tịch HĐQT quyết định về hình 

thức, số lượng, nội dung và mẫu con dấu của Công 

ty/Approved the Chairwoman of the BOM to decide 

on the form, quantity, content and sample of the 

100% 
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Company's seal 

17 12/2024/NK24-29 29/8 

- Thông qua phát hành Báo cáo tài chính soát xét 06 

tháng đầu năm 2024/Approved the release of the 

reviewed financial statements for the period from 

01/01/2024 to 30/6/2024 

100% 

18 13/2024/NK24-29 7/10 

- Thông qua việc khởi kiện đối tác để thu hồi nợ xấu 

của Công ty/Approved to sue partners to recover the 

Company's bad debts 

100% 

19 14/2024/NK24-29 8/10 

- Thông qua việc thoái vốn đầu tư của Công ty tại 

Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long và 

xử lý các nội dung có liên quan/ Approved the 

Company's divestment at Ocean Thang Long 

Investment JSC handled related contents. 

100% 

20 15/2024/NK24-29 1/11 

- Thông qua phương án xử lý khoản nợ của OGC tại 

Công ty Cổ phần Viptour-Togi/Approved the plan to 

handle the Company's debt at Viptour-Togi JSC. 

100% 

21 16/2024/NK24-29 6/12 

- Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc và người 

đại diện theo pháp luật của Công ty /Approved the 

change of General Director and legal 

representative of the Company 

100% 

 

III. Ban kiểm soát (năm 2024)/ Supervisory Board (annual reports): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:  

Stt 

No. 

Thành viên BKS 

Members of Board of 

Supervisors 

Chức vụ 

Position 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS 

The date becoming/ceasing to be the 

member of the Board of Supervisors/ Audit 

Committee 

Trình độ 

chuyên môn 

Qualification 

1 
Dương Thị Mai 

Hương 

Trưởng ban/ 

Head of the 

Board 

28/2/2024 
Cử nhân/ 

Bachelor 

2 Lê Thị Bích Hạnh 
Thành viên/ 

Member 
28/2/2024 

Cử nhân/ 

Bachelor 

3 Trần Thị Chung 
Thành viên/ 

Member 
28/2/2024 

Cử nhân/ 

Bachelor 

4 Trần Thị Trang 
Trưởng ban/ 

Member 

29/4/2022 bổ nhiệm trưởng BKS/ Appointed 

Head of the Board from 29/4/2022 

01/11/2023 từ nhiệm thành viên BKS/ 

Dismissed from 01/11/2023 

Cử nhân/ 

Bachelor 

5 Trịnh Thị Trang 
Thành viên/ 

Member 

28/2/2024  do hết nhiệm kỳ/ Dismissed from 

28/02/2024 

Cử nhân/ 

Bachelor 

6 Phạm Trung Hiếu 
Thành viên/ 

Member 

29/4/2022 bổ nhiệm thành viên BKS/ 

Appointed member from 29/4/2022 

01/11/2023 bổ nhiệm trưởng BKS/ 

Appointed Head of the Board from 

01/11/2023 

8/1/2024 từ nhiệm trưởng ban/thành viên 

BKS/ Dismissed from 08/1/2024 

Cử nhân/ 

Bachelor 

2. Các cuộc họp của BKS/ Meetings of the Board of Supervisors: 

Stt 

No. 

Thành viên BKS/Ủy ban 

Kiểm toán 

Members of Board of 

Supervisors/ Audit Committee 

Số buổi họp 

tham dự/ 

Number of 

meetings 

attended  

Tỷ lệ tham 

dự họp/  

Attendance 

rate 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Voting rate 

Lý do không 

tham dự 

họp/Reasons for 

absence 

1 Dương Thị Mai Hương 03 100% 100%  
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2 Lê Thị Bích Hạnh 03 100% 100%  

3 Trần Thị Chung 03 100% 100%  

4 Trần Thị Trang 0 0% 0% 

Từ nhiệm 

1/11/2023/ 

Dismissed from 

01/11/2023 

5 Trịnh Thị Trang 0 0% 0% 

Hết nhiệm kỳ 

28/2/2024 

Dismissed from 

28/2/2024 

6 Phạm Trung Hiếu 0 0% 0% 

Từ nhiệm 

8/1/2024 

Dismissed from 

08/1/2024 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ Supervising Board of 

Directors, Board of Management and shareholders by Board of Superviosrs or Audit Committee: 

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình 

hoạt động SXKD của Công ty; Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy 

định có liên quan; Ban Điều hành triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. /The Board 

of Supervisors fully attended every Board of Directors’ meetings,  ensuring transparency and a current 

understanding of the Company’s operations. The Board of Directors’ actions were in strict compliance with 

the Company’s Charter, internal regulation on corporate governance and relevant rules. Additionally, the 

Executive Board effectively executed the Board of Directors’ Resolutions and Decisions. 

- Ban kiểm soát cẩn trọng xem xét, phân tích, đánh giá các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ của 

Công ty. /The Board of Supervisors conducted a meticulous review, analysis, and evaluation of the 

Company’s production and business reports for the current period. 

- Xem xét và ý kiến, khuyến nghị đối với các văn bản, Quy chế trình HĐQT phê duyệt, chấp thuận./ The Board 

of Supervisors provided insightful opinions, recommendations on documents and Regulations presented to 

the Board of Directors for approval. 

- Giám sát tình hình triển khai định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác 

thông qua việc tham dự các cuộc họp, hội thảo và các báo cáo liên quan. / The Board of Supervisors monitored 

the execution of strategic orientation, production, and business plans, as well as other activities, by 

participating in meetings, seminars, and reviewing related reports. 

- Thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên của Công ty./ The Board of Supervisors conducted supervision and assessment of the Board 

of Directors and Executive Board’s activities and presenting their findings at the Annual General Meeting 

of Shareholders. 

- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết, Quyết định, … của ĐHĐCĐ, 

HĐQT và việc tuân thủ các quy định của Ban điều hành. / The Board of Supervisors conducted supervision 

of regulatory compliance and implementation of laws, Resolutions, Decisions by the General Meeting of 

Shareholders and the BOD, as well as the Executive Board’s adherence to regulations. 

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) và trao đổi với 

Kiểm toán độc về những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC./ 

Proposed the selection of an independent auditing unit to audit the Financial statements and discussed with 

the Independent Auditor about existing issues and problems encountered during the review and audit of the 

Financial statements. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 

và các cán bộ quản lý khác/The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of 

Management, Board of Directors and other managers: 

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc dựa trên nguyên tắc linh 

động, nhịp nhàng, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan. / The 
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coordination between the Board of Supervisors, the BOD and the General Director promoted based on the 

principle of flexibility, ensuring the benefits of the Company, shareholders, employees and related parties. 

- Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã ban hành các Quy chế/Quy định để Tổng Giám đốc tổ 

chức thực hiện. Trong quá trình làm việc, HĐQT cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với Tổng Giám 

đốc kịp thời phê duyệt, điều chỉnh, cập nhật các văn bản theo đề xuất của Tổng Giám đốc để các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục, và thuận lợi. /With the vested powers and responsibilities, 

the Board of Directors issued Regulations/Rules governing the Company’s operations for the General 

Director to implement. Throughout its operations, the Board actively engaged with the General Director to 

swiftly approve, modify, and update documents, ensuring the Company’s operations proceeded smoothly and 

efficiently. 

- Các Nghị quyết của HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra, giám sát. 

HĐQT đã có các cuộc họp cùng với Ban Tổng Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn. /The BOD expedited, reviewed, oversaw the resolutions 

assigned to the General Director for execution. The BOD held meetings with the Board of General Directors 

to set, adjust production and business targets in response to the evolving circumstances of each period. 

- Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn được phối hợp 

chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty. /The BOD and the 

General Director have maintained a cohesive relationship, consistently operating in strict compliance with 

the Company’s Charter and Regulation on corporate governance. 

- Hàng quý, Tổng Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho HĐQT. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ 

đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời 

cho các quyết định của đại hội đồng cổ đông Công ty./ Every quarter, the General Director presented the 

financial statements to the BOD. The BOD consistently instructed the General Director to ensure the 

financial statements were audited and reviewed in accordance with regulations, facilitating timely decisions 

by the General Meeting of Shareholders. 

- Trong công tác kiểm tra, giám sát, Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện, kịp thời phân công cán bộ phối hợp, 

cung cấp hồ sơ để HĐQT và BKS thực thi tốt nhiệm vụ giám sát của mình./ Throughout the inspection and 

supervision processes, the General Director facilitated conditions, promptly designated personnel, and 

provided documents to enable the BOD and Board of Supervisors to carry out their supervisory roles 

effectively. 

- Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế/quy định, tổ chức các hoạt 

động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát với chuyên môn của mình đã tham gia tư vấn, góp ý để hoàn thiện 

hơn, phù hợp với tình hình thực tế. / Besides inspection and supervisory duties, the Board of Supervisors 

contributed their expertise during the drafting and promulgation of regulations/rules, organization of 

production and business operations, offering advice and feedback for further improvement and in line with 

the actual situation. 

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia để đánh giá tình hình thực hiện định hướng, chiến 

lược và thiết lập các định hướng đề ra giải pháp chiến lược theo tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện. 

/ The BOD engaged the Board of Supervisors in BOD meetings to evaluate the implementation of plans, 

strategies, creating orientations and propose strategic solutions that reflect current situation, laying the 

groundwork for future action. 

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành: Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài 

chính năm để trình ĐHĐCĐ thông qua; Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên của Công ty. / The Board 

of Supervisors coordinated with the BOD and the Executive Board on: recommending independent auditors 

for the Financial statements 2024 for approval by the General Meeting of Shareholders; Successfully 

convened the Annual General Meeting of Shareholders. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Board of Supervisors (if any): Không/None. 
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IV. Ban điều hành/ Board of Management 

Stt 

No. 

Thành viên Ban điều 

hành/ Members of 

Board of 

Management 

Ngày tháng 

năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên 

môn 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành 

viên Ban điều hành/ Date of 

appointment/ dismissal of members 

of the Board of Management/ 

1 Phạm Hùng Việt 1974 
Cử nhân/ 

Bachelor 

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 

08/01/2024/ Appointed General 

Director from 21/4/2024 

Miễn nhiệm ngày 15/12/2024/ 

Dismissed General Director from 

15/12/2024 

3 
Phạm Thị Hồng 

Nhung 
1980 

Thạc sỹ/ 

master 

 

Miễn nhiệm Tổng Giám đốc ngày 

08/01/2024/ Dismissed General 

Director from 08/01/2024 

4 Lê Vũ Hải 1976 
Kỹ sư/ 

engineer 

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 

15/05/2024/ Appointed Deputy 

General Director from 15/5/2024 

 

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 

16/12/2024/ Appointed General 

Director from 16/12/2024 

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant 

Họ và tên                         

Name 

Ngày tháng 

năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm/ Date 

of appointment/ dismissal 

Vũ Xuân Dương 1983 
Cử nhân/ 

Bachelor 
14/10/2015 

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training 

courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, 

Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate 

governance:  

- Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và các bộ 

phận liên quan đều đã được đào tạo và thường xuyên cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty./ All 

members of the BOD, Executive Board, Board of Supervisors, Person in charge of corporate governance 

and related departments have received training and are constantly kept up with the latest corporate 

governance regulations. 

- HĐQT, Ban điều hành đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác quản trị Công ty, các 

thông lệ tốt về quản trị Công ty trong khu vực và thế giới, cập nhật các quy định mới về Luật doanh nghiệp, 

Luật chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn … do Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), 

Deloitte, VIOD…. phối hợp tổ chức./ Representatives from the BOD and Executive Board have participated 

in training sessions and seminars on corporate governance, regional and global good corporate governance 

practices, latest updates in enterprise and securities law, decrees, and guiding circulars, which were 

organized by the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), Deloitte, VIOD,… 
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VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2020) và giao dịch của người có liên quan 

của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual reports) and transactions 

of affiliated persons of the Company with the Company) 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the Company: 

Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

I BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISORS 

1 
Dương Thị Mai 

Hương   

Trưởng Ban 

kiểm soát/Head 

of Board 

 

P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, 

HN 

Quynh Loi Ward, Hai Ba Trung 

District, Hanoi City 

28/02/2024   
Bổ nhiệm trưởng 

BKS/Appointed 
Người nội bộ 

internal persons 

1.1 Dương Thị Bầu      
Mạc Thị Bưởi, Hà Nội 

Mac Thi Buoi Street, Hanoi City 
28/02/2024     

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

1.2 Nguyễn Thị Hiền      

Xã Hồng Vân, Thường Tín, HN 

Hong Van Commune, Thuong Tin 

District, Hanoi City 
28/02/2024     

1.3 Phạm Văn Trung      
Thanh Nhàn, HN 

Thanh Nhan street, Hanoi City 
28/02/2024     

1.4 Phạm Diệp Anh      Cộng hòa LB Đức/Germany 28/02/2024     

1.5 Phạm Anh Đức      
Thanh Nhàn, HN 

Thanh Nhan street, Hanoi City 
28/02/2024     

1.6 Phạm Anh Dũng      
hanh Nhàn, HN 

Thanh Nhan street, Hanoi City 
28/02/2024     

1.7 Dương Thị Cúc      

ăn Chương, HN 

Van Phuong Lane, Van Chuong 

Ward, Dong Da District, Hanoi 

City 

28/02/2024     

1.8 Dương Thị May      
Tăng Bạt Hổ, HN 

Tang Bat Ho Street/ Hanoi City 
28/02/2024     

1.9 Dương Thị Kim Lan      
Minh Khai, HN 

Minh Khai Street, Hanoi City 
28/02/2024     

1.10 Dương Quang Tạo      Cộng Hòa Séc/ Czech Republic 28/02/2024     
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

1.11 Vũ Việt Hải      

Văn Chương, HN 

Van Phuong Lane, Van Chuong 

Ward, Dong Da District, Hanoi 

City 

28/02/2024     

1.12 Nguyễn Khôi      
Tăng Bạt Hổ, HN 

Tang Bat Ho Street/ Hanoi City 
28/02/2024     

1.13 
Nguyễn Thị Thanh 

Liễu      Cộng Hòa Séc/ Czech Republic 28/02/2024     

1.14 

Công ty TNHH In 

đường sắt 

Railway printing 

Co., LTD 

    

 010809696 cấp ngày  14/12/2017 tại 

Sở KH và ĐT TP. Hà Nội  

010809696 issued on 14/12/2017 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

124+126 đường Lê Duẩn, P. Cửa 

Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội  

124+126 Le Duan Street, Cua 

Nam Ward, Hoan Kiem District, 

Hanoi City 

28/02/2024     

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

1.15 

Công ty Cổ phần 

Bánh Givral 

Givral Bakery JSC. 
    

0311426136 cấp ngày 19/12/2011 tại 

Sở KH và ĐT TP.Hồ Chí Minh 

0311426136 issued on 19/12/2011 at 

HCM Department of Planning and 

Investment 

Lô II-1B, Lê Trọng Tấn, P.Tây 

Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM 

Lot II-1B, Le Trong Tan Street, 

Tay Thanh Ward, Tan Phu 

District, Ho Chi Minh City 

28/02/2024  1/4/2024 
Từ nhiệm/ 

Dismissed 

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

1.16 

Công ty Cổ phần 

Kem Tràng Tiền 

Trang Tien Ice 

Cream JSC. 

    

0104156185 cấp ngày 10/09/2009 tại 

Sở KH và ĐT TP Hà Nội 

0104156185 issued on 10/09/2009 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Số 35 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

35 Trang Tien Street, Trang Tien 

Ward, Hoan Kiem District, Hanoi 

City 

28/02/2024  1/4/2024  
Từ nhiệm/ 

Dismissed 

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

1.17 

Công ty Cổ phần 

One Capital 

Hospitality 

One Capital 

Hospitality JSC. 

    

0403000464 cấp ngày 24/07/2016 tại 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội 

0403000464 issued on 24/07/2016 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 

Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

Leadvisors Tower, 643 Pham Van 

Dong Street, Co Nhue 1 Ward, 

Bac Tu Liem District, Hanoi City 

28/02/2024     

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

2 Lê Thị Bích Hạnh   
 Thành viên BKS 

Member 
 

Đường Quang Trung, P. Yết 

Kiêu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

Quang Trung Street, Yet Kieu 

Ward, Ha Dong District, Hanoi 

City 

28/02/2024   

Bổ nhiệm thành 

viên BKS/ 

Appointed 

Người nội bộ 

Internal person 

2.1 Nguyễn Quế Minh      
Đường Quang Trung, P. Yết Kiêu, 

Q. Hà Đông, TP Hà Nội 28/02/2024      
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

Quang Trung Street, Yet Kieu 

Ward, Ha Dong District, Hanoi 

City 

 

 

 

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person 

of internal person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person 

of internal person 

2.2 Nguyễn Thanh Tùng      

 Đường Quang Trung, P. Yết 

Kiêu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

Quang Trung Street, Yet Kieu 

Ward, Ha Dong District, Hanoi 

City 

28/02/2024     

2.3 Lê Minh Sơn      

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Dai Mo Ward, Nam Tu Liem 

District, Hanoi City 
28/02/2024     

2.4 Phạm Thị Chinh      

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Dai Mo Ward, Nam Tu Liem 

District, Hanoi City 
28/02/2024     

2.5 Nguyễn Minh Xuân      

Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải 

Phòng 

Ton Duc Thang Street, Le Chan 

District, Hai Phong city 

28/02/2024     

2.6 Phạm Thị Bình      

Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải 

Phòng 

Ton Duc Thang Street, Le Chan 

District, Hai Phong City 

28/02/2024     

2.7 Lê Thị Thúy Hà      

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Dai Mo Ward, Nam Tu Liem 

District, Hanoi City 
28/02/2024     

2.8 Lê Thị Thanh Hòa      

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Dai Mo Ward, Nam Tu Liem 

District, Hanoi City 
28/02/2024     

2.9 Lê Văn Hạnh      

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Dai Mo Ward, Nam Tu Liem 

District, Hanoi City 
28/02/2024     

2.10 Trần Đức Nam      

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Dai Mo Ward, Nam Tu Liem 

District, Hanoi City 
28/02/2024     
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

2.11 

Công ty Cổ phần 

Bánh Givral 

Givral Bakery JSC. 
    

0311426136 cấp ngày 19/12/2011 tại 

Sở KH và ĐT TP.Hồ Chí Minh 

0311426136 issued on 19/12/2011 at 

HCM Department of Planning and 

Investment 

Lô II-1B, Lê Trọng Tấn, P.Tây 

Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí 

Minh 

Lot II-1B, Le Trong Tan Street, 

Tay Thanh Ward, Tan Phu 

District, Ho Chi Minh City 

28/02/2024  1/4/2024  
 Từ nhiệm/ 

Dismissed 

 

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

2.12 

Công ty Cổ phần 

Kem Tràng Tiền 

Trang Tien Ice 

Cream JSC. 

    

0104156185 cấp ngày 10/09/2009 tại 

Sở KH và ĐT TP Hà Nội 

0104156185 issued on 10/09/2009 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Số 35 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

35 Trang Tien Street, Trang Tien 

Ward, Hoan Kiem District, Hanoi 

City 

28/02/2024  1/4/2024  
 Từ nhiệm/ 

Dismissed 

2.13 

Công ty Cổ phần 

One Capital 

Hospitality 

One Capital 

Hospitality JSC. 

    

0403000464 cấp ngày 24/07/2016 tại 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội 

0403000464 issued on 24/07/2016 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 

Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

Leadvisors Tower, 643 Pham Van 

Dong Street, Co Nhue 1 Ward, 

Bac Tu Liem District, Hanoi City 

28/02/2024   

3 Trần Thị Chung   
Thành viên BKS/ 

Member  
 

An khánh, Hoài Đức, Hà Nội 

An Khanh commune, Hoai Duc 

District, Hanoi City 
28/02/2024   

Bổ nhiệm thành 

viên BKS/ 

Appointed 

Người nội bộ 

Internal person 

3.1 Trần Văn Thoan       

Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định 

Nam Loi Commune, Nam Truc 

District, Nam Dinh City 
28/02/2024     

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

3.2 Nguyễn Thị Khuy      

Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định 

Nam Loi Commune, Nam Truc 

District, Nam Dinh City 
28/02/2024     

3.3  Trần Thị Thủy      

Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

Da Ron Commune, Don Duong 

District, Lam Dong Province 
28/02/2024     

3.4 Trần Văn Hiển       

Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định 

Nam Loi Commune, Nam Truc 

District, Nam Dinh City 
28/02/2024     

3.5 Đặng Minh Tuyến      

Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

Da Ron Commune, Don Duong 

District, Lam Dong Province 
28/02/2024     
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

3.6  Lê Minh Nguyệt      

Phù Long, Trần Tế Xương, TP 

Nam Định 

Phu Long Street, Tran Te Xuong 

Ward, Nam Dinh City 

28/02/2024     

3.7 

Công ty TNHH Đầu 

tư và Quản lý Bảo 

Lâm Holdings 

Bao Lam Holdings 

Investment and 

Management Co., 

Ltd 

    

0108464896 cấp ngày 22/11/2023 tại 

Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội 

0108464896 issued on 22/11/2023 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tầng 12 tòa Hapulico Center 

Buiding, Số 1 đường Nguyễn Huy 

Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP Hà Nội 

12th Floor, Hapulico Center 

Tower, 1 Nguyen Huy Tuong 

Street, Thanh Xuan Trung Ward, 

Thanh Xuan District, Hanoi City 

28/02/2024     

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

4 Trần Thị Trang 

014C696008 

tại Công ty 

TNHH MTV 

chứng khoán 

ngân hàng 

Đông Á 

014C696008 at 

Dong A 

Securities  

Co.,Ltd 

Trưởng Ban 

kiểm soát (đã từ 

nhiệm) 

Head of Board 

(Dismissed) 

 

Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 

Dang Xa Commune, Gia Lam 

District, Hanoi City 
29/04/2022 28/02/2024 

Bổ nhiệm trưởng 

BKS ngày 

29/4/2022/ 
Appointed on 

29/4/2022 

Từ nhiệm thành 

viên BKS ngày 

01/11/2023 

(ĐHĐCĐ thông 

qua ngày 

28/2/2024) 

Dismissed on 

1/11/2023 (GMS 

approved on 

28/2/2024) 

Người nội bộ của 

Công ty 

Internal person 

4.1 Trần Khánh Ly      

Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang 

Dong Viet Commune, Yen Dung 

District, Bac Giang Province 
29/04/2022 28/02/2024   

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

4.2 Ngô Thị Hoa      

Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang 

Dong Viet Commune, Yen Dung 

District, Bac Giang Province 
29/04/2022 28/02/2024   

4.3 Ong Khắc Tươi      

Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang 

Canh Thuy Commune, Yen Dung 

District, Bac Giang Province 
29/04/2022 28/02/2024   

4.4 Ong Thị Hoa      Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang 29/04/2022 28/02/2024   
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

Canh Thuy Commune, Yen Dung 

District, Bac Giang Province 

4.5 Ong Khắc Hồng      

Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 

Dang Xa Commune, Gia Lam 

District, Hanoi City 
29/04/2022 28/02/2024   

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

4.6 
Ong Khắc Minh 

Hiếu        29/04/2022 28/02/2024   

4.7 Ong Khăc Minh Đức        29/04/2022 28/02/2024   

4.8 Trần Thanh Vang      

Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang 

Dong Viet Commune, Yen Dung 

District, Bac Giang Province 
29/04/2022 28/02/2024   

4.9 Trần Thị Lệ Quyên      

Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang 

Dong Viet Commune, Yen Dung 

District, Bac Giang Province 
29/04/2022 28/02/2024   

4.10 Nguyễn Văn Công      

Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang 

Dong Viet Commune, Yen Dung 

District, Bac Giang Province 
29/04/2022 28/02/2024   

4.11 Ong Thị Mai      

Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang 

Dong Viet Commune, Yen Dung 

District, Bac Giang Province 
29/04/2022 28/02/2024   

5 Phạm Trung Hiếu   

Trưởng Ban 

kiểm soát (đã từ 

nhiệm) 

Head of Board 

(Dismissed) 

 

An Dương Vương, Phú Thượng, 

Tây Hồ, Hà Nội 

An Duong Vuong Street, Phu 

Thuong Ward, Tay Ho District, 

Hanoi City 

29/04/2022 28/02/2024 

Thành viên BKS 

từ ngày 29/4/2022 

Appointed member 

from 29/4/2022 

Bổ nhệm trưởng 

BKS ngày 

1/11/2023 

Appointed Head of 

Board  from 

01/11/2023 

 Từ nhiệm trưởng 

BKS ngày 

8/1/2024 (ĐHĐCĐ 

thông qua ngày 

28/2/2024)) 

Dismissed on 

Người nội bộ  

Internal person 
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

8/1/2024 (GMS 

approved on 

28/2/2024) 

5.1 Phạm Đức Thắng      

P. An Tường, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

An Tuong Ward, Tuyen Quang 

City 

29/04/2022 28/02/2024   

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

5.2 Đỗ Thị Lan      

P. An Tường, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

An Tuong Ward, Tuyen Quang 

City 

29/04/2022 28/02/2024   

5.3 Phạm Quang Hòa      

An Dương Vương, Phú Thượng, 

Tây Hồ, Hà Nội 

An Duong Vuong Street, Phu 

Thuong Ward, Tay Ho District, 

Hanoi City 

29/04/2022 28/02/2024   

6. Trịnh Thị Trang 

079C855021 

tại Công ty 

TNHH MTV 

Chứng khoán 

MAYBANK 

KIM ENG 

079C855021 at 

MAYBANK 

KIM ENG 

Securities Co., 

Ltd 

Thành viên Ban 

kiểm soát (đã hết 

nhiệm kỳ) 

Member 

(Dismissed) 

 

Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

Dong Ngac Ward, Bac Tu Liem 

District, Hanoi City 

29/04/2022 28/02/2024 

Hết nhiệm kỳ ngày 

28/2/2024 

Dismissed 

Người nộ bộ của 

Công ty 

Internal person 

6.1 Phạm Thị Chung      

Minh Phượng, Tiên Lữ Hưng Yên 

Minh Phuong Commune, Tien Lu 

District, Hung Yen Province 

29/04/2022 28/02/2024   Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 
6.2 Trịnh Đức Pha      

Minh Phượng, Tiên Lữ Hưng Yên 

Minh Phuong Commune, Tien Lu 

District, Hung Yen Province 

29/04/2022 28/02/2024   

6.3 Trịnh Đức Tuấn      Ngõ Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà 

Nội 
29/04/2022 28/02/2024   

Người liên quan 

của người nội bộ/ 



 

16 

 

Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

Giap Bat Alley, Hoang Mai 

District, Hanoi City 

Affiliated person of 

internal person 

6.4 Nguyễn Tiến Lực      

Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên 

Thuy Loi Commune, Tien Lu 

District, Hung Yen Province 

29/04/2022 28/02/2024   

6.5 Vũ Thị Chiên      

Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên 

Thuy Loi Commune, Tien Lu 

District, Hung Yen Province 

29/04/2022 28/02/2024   

6.6 Hoàng Thị Hòa      

Ngõ Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

Giap Bat Alley, Hoang Mai 

District, Hanoi City 

29/04/2022 28/02/2024   

6.7 Trịnh Đức Thái      

Minh Phượng, Tiên Lữ Hưng Yên 

Minh Phuong Commune, Tien Lu 

District, Hung Yen Province 

29/04/2022 28/02/2024   

6.8 Nguyễn Minh Tuân      

Chung cư Ecohome 2, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Ecohome 2 Appertment, Dong 

Ngac Ward, Bac Tu Liem District, 

Hanoi City 

29/04/2022 28/02/2024   

6.9 Nguyễn Thảo Vy        29/04/2022 28/02/2024   

II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF MANAGEMENT 

1. Lê Thị Việt Nga   
Chủ tịch HĐQT 

Chairwoman 
 

Tương Mai, Giáp Bát, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

Tuong Mai Street, Gip Bat Ward, 

Hanoi City 

29/04/2022   
Bổ nhiệm 

Appointed 

Người nội bộ  

Internel person 

1.1 Lê Văn Thuần      

Tương Mai, Hà Nội 

Tuong Mai Street, Gip Bat Ward, 

Hanoi City 

29/04/2022     
Người liên quan 

của người nội bộ 

1.2 Chử Thị Vân      

Tương Mai, Hà Nội 

Tuong Mai Street, Gip Bat Ward, 

Hanoi City 

29/04/2022     
Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 
1.3 Lý Hải Minh      

Tương Mai, Hà Nội 

Tuong Mai Street, Gip Bat Ward, 
29/04/2022     
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

Hanoi City 

1.4 Lê Hải Long      

Tương Mai, Hà Nội 

Tuong Mai Street, Gip Bat Ward, 

Hanoi City 

29/04/2022     

1.5 Lê Thị Hồng Minh       Australia  29/04/2022     

1.6 Tạ Quang Hùng      Australia  29/04/2022     

1.7 

Công ty TNHH IDS 

Argo Services 

IDS Argo Services 

Co., Ltd 

  

Phó Tổng Giám 

đốc 

Deputy General 

Director 

0108716857 cấp ngày 25/4/2019 Tại 

Sở KH và ĐT TP Hà Nội 

0108716857 issued on 25/4/2019 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tầng 25, Leadvisors Tower, số 

643 đường Phạm Văn Đồng, Cổ 

Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

25th Floor, Leadvisors Tower, 

643 Pham Van Dong Street, Co 

Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem 

District, Hanoi City 

29/04/2022     

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

1.8 

Công ty Cổ phần 

Tân Việt 

Tan Viet JSC. 
  

Thành viên 

HĐQT 

Member of BOM 

4200554228 cấp ngày 28/4/2004 tại 

Sở KH và ĐT tỉnh Khánh Hòa 

4200554228 issued on 28/4/2004 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

12-14, đường Trần Phú, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

12-14 Tran Phu Street, Nha Trang 

City, Khanh Hoa Province 

09/05/2023     

1.9 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư BOT Hà Nội 

– Bắc Giang 

Hanoi – Bac Giang 

BOT JSC. 

  

Thành viên 

HĐQT 

Member of BOM 

 2300846090 cấp ngày 10/4/2014 tại 

Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh 

2300846090 issued on 10/4/2014 at 

Bac Ninh Department of Planning 

and Investment 

Số 14, Lô B1 khu ĐTM Nam Từ 

Sơn, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 

No. 14, Lot B1, Nam Tu Son New 

Urban Area, Phu Chan Ward, Tu 

Son District, Bac Ninh province 

12/7/2024  Bổ nhiệm 

2 Lê Đình Quang   

Thành viên 

HĐQT 

Member 

 
Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Quan Hoa Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

28/02/2024   

Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT 

Appointed 

Người nội bộ  

Internal person 

2.1 Trần Lan Thu      

 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Quan Hoa Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

28/02/2024     
Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 
2.2 Lê Đình Quang Anh      

 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Quan Hoa Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

28/02/2024     
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

2.3 Lê Trần Anh Dũng      

Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Quan Hoa Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

28/02/2024     

2.4 Lê Việt Tấn        28/02/2024     

2.5 
Dương Thị Châu 

Khanh        28/02/2024     

2.6 Trần Việt Thanh      

 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Quan Hoa Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

28/02/2024     

2.7 Ngô Kim Thuận      

Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Quan Hoa Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

28/02/2024     

2.8 Lê Thùy Dương      

P 22, Q Bình Thạnh, TP.Hồ Chí 

Minh 

22 ward, Binh Thanh District, Ho 

Chi Minh City 

28/02/2024     Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 
2.9 Hoàng Lê Việt      

P 22, Q Bình Thạnh, TP.Hồ Chí 

Minh 

 22 ward, Binh Thanh District, Ho 

Chi Minh City 

28/02/2024     

2.10 

Công ty Cổ phần 

Bánh Givral 

Givral Bakery JSC. 
  

 Thành viên HĐQT 

Member of BOM 

0311426136 cấp ngày 19/12/2011 tại 

Sở KH và ĐT TP.Hồ Chí Minh 

0311426136 issued on 19/12/2011 at 

HCM Department of Planning and 

Investment 

Lô II-1B, Lê Trọng Tấn, P.Tây 

Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí 

Minh 

Lot II-1B, Le Trong Tan Street, 

Tay Thanh Ward, Tan Phu 

District, Ho Chi Minh City 

28/02/2024      

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

2.11 

Công ty Cổ phần 

Kem Tràng Tiền 

Trang Tien Ice 

Cream JSC. 

  
Thành viên HĐQT 

Member of BOM  

0104156185 cấp ngày 10/09/2009 tại 

Sở KH và ĐT TP Hà Nội 

0104156185 issued on 10/09/2009 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Số 35 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

35 Trang Tien Street, Trang Tien 

Ward, Hoan Kiem District, Hanoi 

City 

28/02/2024      

2.12 

Công ty Cổ phần 

Quản lý Quỹ 

Leadvisors 

Leadvisros Capital 

Management 

Company 

BIDB555568 

tại Công ty Cổ 

phần Chứng 

khoán Bảo Việt 

BIDB555568 at 

 Thành viên HĐQT 

Member of BOM 

0200725638 cấp ngày 28/12/2006 tại 

Sở KH và ĐT TP Hà Nội 

0200725638 issued on 28/12/2006 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tầng 25, Tòa nhà Leadvisors 

Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, 

P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP Hà Nội 

25th Floor, Leadvisors Tower, 

643 Pham Van Dong Street, Co 

Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem 

28/02/2024 10/05/2024 
Từ nhiệm 

Dismissed 
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

Bao Viet 

Sercurities JSC. 

District, Hanoi City 

2.13 

Công ty Cổ phần 

One Capital 

Hospitality 

One Capital 

Hospitality JSC. 

  
Tổng Giám đốc 

General Director  

0403000464 cấp ngày 24/07/2016 tại 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội 

0403000464 issued on 24/07/2016 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 

Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

Leadvisors Tower, 643 Pham Van 

Dong Street, Co Nhue 1 Ward, 

Bac Tu Liem District, Hanoi City 

28/02/2024      

3 Nguyễn Dũng Minh   

Thành viên 

HĐQT 

Member 

 
Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Le Duan Street, Hoan Kiem 

District, Hanoi City 

28/02/2024   

Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT 

Appointed 

Người nội bộ  

Inernal person 

3.1 Nguyễn Chí Dũng      

Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Le Duan Street, Hoan Kiem 

District, Hanoi City 

28/02/2024     

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

3.2 Nguyễn Minh Đức      

Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Le Duan Street, Hoan Kiem 

District, Hanoi City 

28/02/2024     

3.3 
Nguyễn Phương 

Khanh      

Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Le Duan Street, Hoan Kiem 

District, Hanoi City 

28/02/2024     

3.4 Nguyễn Bảo Khanh      

Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Le Duan Street, Hoan Kiem 

District, Hanoi City 

28/02/2024     

3.5 

Công ty CP Tập đoàn 

MIK Group Việt 

Nam 

Mik Group Vietnam 

JSC. 

  

Phó Tổng Giám 

đốc 

Deputy General 

Director  

0106558919 cấp ngày 02/06/2014 tại  

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội 

0106558919 issued on 2/6/2014 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tầng 6, Tòa nhà Hồng Hà Center, 

25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội.  

6th, Hong Ha Center Tower, 25 Ly 

Thuong Kiet Street, Hoan Kiem 

District, Hanoi City 

28/02/2024     

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

3.6 

Công ty Cổ phần 

One Capital 

Hospitality 

One Capital 

Hospitality JSC. 

  
 Thành viên HĐQT 

Member of BOM 

0403000464 cấp ngày 24/07/2016 tại 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội 

0403000464 issued on 24/07/2016 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 

Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

Leadvisors Tower, 643 Pham Van 

Dong Street, Co Nhue 1 Ward, 

Bac Tu Liem District, Hanoi City 

28/02/2024     

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

4 Nguyễn Đức Minh   

Thành viên 

HĐQT 

Member 

 

Phan Đình Phùng, Quán Thánh, 

Ba Đình, Hà Nội 

Phan Dinh Phung Street, Quan 

Thanh Ward, Ba Dinh District, 

Hanoi City 

28/02/2024   

Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT 

Appointed 

Người nội bộ  

Internal person 

4.1 
Nguyễn Thị Minh 

Châu      

Phan Đình Phùng, Quán Thánh, 

Ba Đình, Hà Nội 

Phan Dinh Phung Street, Quan 

Thanh Ward, Ba Dinh District, 

Hanoi City 

28/02/2024     

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

4.2 Đỗ Thúy Hằng       

Trung Hòa Nhân Chính, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Trung Hoa Nhan Chinh Urban 

area, Cau Giay District, Hanoi 

City 

28/02/2024     

4.3 Nguyễn Minh Anh       

Đình Phùng, Quán Thánh, Ba 

Đình, Hà Nội 

Phan Dinh Phung Street, Quan 

Thanh Ward, Ba Dinh District, 

Hanoi City 

28/02/2024     

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

4.4 

Công ty TNHH 

ATALE 

ATALE Co., Ltd 
    

0110284298 cấp ngày 14/03/2023 tại 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội 

0110284298 issued on 14/3/2023 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tầng 25 Tòa nhà Leadvisors 

Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, 

Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

25th Floor, Leadvisors Tower, 

643 Pham Van Dong Street, Co 

Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem 

District, Hanoi City 

28/02/2024     

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

5. 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 091C002088 

Thành viên 

HĐQT 

Member 

 

TT Địa chính, Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội 

Cadastral Appartment, Lang Ha 

Street, Dong Da District, Hanoi 

City  

28/07/2015   

Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT 

Appointed 

 

Người nội bộ  

Internal person 

5.1.  Nguyễn Văn Thuật      

Tổ 8, KI, Hà Khánh, Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Group 8, Are 1, Ha Khanh Ward, 

Ha Long District, Quang Ninh 

province 

28/07/2015     
Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

5.2. Lê Thị Anh Đào      Tổ 8, KI, Hà Khánh, Hạ Long, 28/07/2015     
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
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company (if any) 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 
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Time of 
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affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

Quảng Ninh 

Group 8, Are 1, Ha Khanh Ward, 

Ha Long District, Quang Ninh 

province 

5.3. Phan Thị Lan       

Ngoại Trạch, Tam Hợp, Bình 

Xuyên, Vĩnh Phúc 

Ngoai Trach Village, Tam Hop 

Commune. Binh Xuyen District, 

Vinh Phuc province 

28/07/2015     

5.4. Đỗ Ngọc Hải      

TT Địa Chính, Đống Đa, Hà Nội 

Cadastral Appartment, Lang Ha 

Street, Dong Da District, Hanoi 

City 

28/07/2015     

5.5. Đỗ Hải Nam      

TT Địa Chính, Đống Đa, Hà Nội 

Cadastral Appartment, Lang Ha 

Street, Dong Da District, Hanoi 

City 

28/07/2015     

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

5.6. Đỗ Minh Khuê      

TT Địa Chính, Đống Đa, Hà Nội 

Cadastral Appartment, Lang Ha 

Street, Dong Da District, Hanoi 

City 

28/07/2015     

5.7. 
Nguyễn Thị Hương 

Lê      

Tổ 8, KI, Hà Khánh, Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Group 8, Are 1, Ha Khanh Ward, 

Ha Long District, Quang Ninh 

province 

28/07/2015     

5.8. Nguyễn Hữu Hải      

Tổ 8, KI, Hà Khánh, Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Group 8, Are 1, Ha Khanh Ward, 

Ha Long District, Quang Ninh 

province 

28/07/2015     

5.9. Nguyễn Đức Hạnh      

Tổ 8, KI, Hà Khánh, Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Group 8, Are 1, Ha Khanh Ward, 

Ha Long District, Quang Ninh 

province 

28/07/2015     

5.10 Dương Thúy Hằng    
 

Tổ 8, KI, Hà Khánh, Hạ Long, 

Quảng Ninh 
28/07/2015   
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 
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Time of 
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Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

Group 8, Are 1, Ha Khanh Ward, 

Ha Long District, Quang Ninh 

province 

5.11 

Công ty TNHH Đầu 

tư và Quản lý Bảo 

Lâm Holdings 

Bao Lam Holdings 

Investment and 

Management Co., 

Ltd 

  

 Tổng Giám đốc 

General Director 

0108464896 cấp ngày 22/11/2023 tại 

Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội 

0108464896 issued on 22/11/2023 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tầng 12 tòa Hapulico Center 

Buiding, Số 1 đường Nguyễn Huy 

Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP Hà Nội 

12th Floor, Hapulico Center 

Tower, 1 Nguyen Huy Tuong 

Street, Thanh Xuan Trung Ward, 

Thanh Xuan District, Hanoi City 

09/09/2019     

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

5.12 

Công ty Cổ phần 

Carvivu 

Carvicu JSC. 
  

Tổng Giám đốc 

General Director 

0108464818 cấp ngày 06/12/2022 tại 

Sở KH và ĐT TP Hà Nội 

0108464818 issued on 6/12/2022 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tầng 12 tòa Hapulico Center 

Buiding, Số 1 đường Nguyễn Huy 

Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP Hà Nội 

12th Floor, Hapulico Center 

Tower, 1 Nguyen Huy Tuong 

Street, Thanh Xuan Trung Ward, 

Thanh Xuan District, Hanoi City 

06/12/2022     

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

5.13 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xây lắp điện 

Thanh Xuân 

Thanh Xuan 

Electrical 

Installation 

Investment JSC. 

  
Chủ tịch HĐQT 

Chairwoman  

0108936669 cấp ngày 09/10/2019 tại 

Sở KH và ĐT TP Hà Nội 

0108936669 issued on 9/10/2019 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tầng 8 tòa Hapulico Center 

Buiding, Số 1 đường Nguyễn Huy 

Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP Hà Nội 

8th Floor, Hapulico Center 

Tower, 1 Nguyen Huy Tuong 

Street, Thanh Xuan Trung Ward, 

Thanh Xuan District, Hanoi City 

09/10/2019     

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

6 
Phạm Thị Hồng 

Nhung 021C170609 

Thành viên 

HĐQT – Tổng 

Giám đốc (đã từ 

nhiệm) 

Member of BOM 

cum General 

Director 

(Dismissed) 

 

Tổ 5, P. Mai Động, Q. Hoàng 

Mai, TP Hà Nội 

Group 5, Mai Dong Ward, Hoang 

Mai District, Hanoi City 

15/04/2022 28/02/2024 

Bổ nhiệm Tổng 

Giám đốc ngày 

15/4/2022, TV 

HĐQT ngày 

29/4/2022; 

Appointed  General 

Director on 

15/4/2022 and 

member of BOM on 

29/4/2022 

Từ nhiệm TV 

Người nội bộ  

Internal person 
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 
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(if any) 
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quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

HĐQT/Tổng Giám 

đốc ngày 8/1/2024 

(ĐHĐCĐ thông 

qua từ nhiệm TV 

HĐQT ngày 

28/2/2024) 

Dismissed member 

of BOM and 

General Director on 

8/1/2024 (GMS 

approved on 

28/2/2024) 

6.1 Phạm Đức Năng      

Tổ 5 P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

Group 5, Mai Dong Ward, Hoang 

Mai District, Hanoi City 

15/04/2022 28/02/2024   

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

6.2 Nguyễn Thị Huê      

Tổ 5 P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

Group 5, Mai Dong Ward, Hoang 

Mai District, Hanoi City 

15/04/2022 28/02/2024   

6.3 
Phạm Hồng Khánh 

An       

Tổ 5 P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

Group 5, Mai Dong Ward, Hoang 

Mai District, Hanoi City 

15/04/2022 28/02/2024   

6.4 Phạm An Khang      

Tổ 5 P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

Group 5, Mai Dong Ward, Hoang 

Mai District, Hanoi City 

15/04/2022 28/02/2024   

6.5 Phạm Hồng Giang      

Tổ 5 P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

Group 5, Mai Dong Ward, Hoang 

Mai District, Hanoi City 

15/04/2022 28/02/2024   

6.6 Trần Trung Hiếu       

Tổ 5 P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

Group 5, Mai Dong Ward, Hoang 

Mai District, Hanoi City 

15/04/2022 28/02/2024   

6.7 

Công ty CP Fafilm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 
  

Chủ tịch HĐQT 

Chairwoman 

0310861104 cấp ngày 18/05/2011 tại 

Sở KH và ĐT thành phố Hồ Chí Minh 

0310861104 issued on 18/5/2011 at 

Số 6 Thái Văn Lung, Bến Nghé, 

Q. 1, Hồ Chí Minh 

6 Thai Van Lung Street, Ben Nghe 

28/06/2022 28/02/2024  

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 
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No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 
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Tài khoản giao 
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(if any) 
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đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

Fafilm HCM City 

JSC. 

HCM Department of Planning and 

Investment 

Ward, 1 District, HCM City of internal person 

6.8 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư BOT Hà Nội 

– Bắc Giang 

Hanoi – Bac Giang 

BOT JSC. 

  

Thành viên BKS 

Member of Board 

of Supervisors 

 2300846090 cấp ngày 10/4/2014 tại 

Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh 

2300846090 issued on 10/4/2014 at 

Bac Ninh Department of Planning and 

Investment 

Số 14, Lô B1 khu ĐTM Nam Từ 

Sơn, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 

No. 14, Lot B1, Nam Tu Son New 

Urban Area, Phu Chan Ward, Tu 

Son District, Bac Ninh province 

30/06/2022 28/02/2024  

7 
Nguyễn Thị Thanh 

Hường   

Thành viên 

HĐQT 

Member 

 
Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghia Tan Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

29/04/2022 28/02/2024 

Bổ nhiệm TV 

HĐQT ngày 

29/4/2022; 

Appointed on 

29/4/2022 

Từ nhiệm TV 

HĐQT ngày 

8/1/2024 

(ĐHĐCĐ thông 

qua từ nhiệm TV 

HĐQT ngày 

28/2/2024) 

Dismissed on 

8/1/2024 (GMS 

approved on 

28/2/2024) 

Người nội bộ  

Internal person 

7.1 Nguyễn Văn Ngọc    
Lò Đúc, Hà Nội 

Lo Duc Street, Hanoi City 
29/4/2022 28/2/2024  

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

7.2 Ngô Thị Lê    
Lò Đúc, Hà Nội 

Lo Duc Street, Hanoi City 
29/4/2022 28/2/2024  

7.3 Nguyễn Quốc Huy    
Lò Đúc, Hà Nội 

Lo Duc Street, Hanoi City 
29/4/2022 28/2/2024  

7.4 
Nguyễn Thị Minh 

Thơm    
Lò Đúc, Hà Nội 

Lo Duc Street, Hanoi City 
29/4/2022 28/2/2024  

7.5 Nguyễn Thị Đào    
Lò Đúc, Hà Nội 

Lo Duc Street, Hanoi City 
29/4/2022 28/2/2024  

7.6 Nguyễn Hoàng Hải    
Lò Đúc, Hà Nội 

Lo Duc Street, Hanoi City 
29/4/2022 28/2/2024  

7.7 Ngô Văn Điệp    

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghia Tan Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

29/4/2022 28/2/2024 
 

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

7.8 Vũ Thị Thanh    

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghia Tan Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

29/4/2022 28/2/2024 
 

internal person 

7.9 Ngô Văn Doanh    

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghia Tan Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

29/4/2022 28/2/2024 
 

7.10 Ngô Doanh Bình    

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghia Tan Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

29/4/2022 28/2/2024 
 

7.11 Ngô Ngân Dương    

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghia Tan Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

29/4/2022 28/2/2024  

7.12 Ngô Thu Hoài    

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghia Tan Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

29/4/2022 28/2/2024 
 

7.13 Đào Ngọc Anh    

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghia Tan Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

29/4/2022 28/2/2024 
 

8 
Trần Thị Ngọc 

Bích  

Thành viên độc 

lập HĐQT 

Independent 

member 

 

Uông Bí, Quảng Ninh 

Uong Bi District, Quang Ninh 

province 

29/4/2022 28/2/2024 

HĐQT ngày 

29/4/2022; 

Appointed on 

29/4/2022 

Từ nhiệm TV 

HĐQT ngày 

8/1/2024 

(ĐHĐCĐ thông 

qua từ nhiệm TV 

HĐQT ngày 

28/2/2024) 

Dismissed on 

8/1/2024 (GMS 

approved on 

28/2/2024) 

Người nội bộ  

Internal person 

8.1 Trần Đức Biển    

Uông Bí, Quảng Ninh 

Uong Bi District, Quang Ninh 

province 

 28/2/2024 

 

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 
8.2 Phạm Thị Tâm    

Uông Bí, Quảng Ninh 

Uong Bi District, Quang Ninh 

province 

29/4/2022 28/2/2024 
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

8.3  Trần Đức Bình    

Uông Bí, Quảng Ninh 

Uong Bi District, Quang Ninh 

province 

29/4/2022 28/2/2024 

 

8.4 Trần Ngọc Châu Anh    

Uông Bí, Quảng Ninh  

Uong Bi District, Quang Ninh 

province 

29/4/2022 28/2/2024 

 

III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF DIRECTORS 

1 Lê Vũ Hải   
Tổng Giám đốc 

General Director 
 

Tổ 8 phường Phú Diễn, quận 

Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

Group 8, Phu Dien Ward, Bac Tu 

Liem District, Hanoi City 

15/05/2024   

Bổ nhiệm Phó 

Tổng Giám đốc 

ngày 15/4/2024 

Appointed Deputy 

General Director 

on 15/4/2024 

Bổ nhiệm Tổng 

Giám đốc ngày 

16/12/2024 

Appointed 

General Director 

on 16/12/2024 

Người nội bộ  

Internal person 

1.1 Lê Xuân Lạc      

Tổ 9, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Group 9, Mai Dich Ward, Cau 

Giay District, Hanoi City 

15/05/2024     

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

1.2 Vũ Thị Nguyệt      

Tổ 9, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Group 9, Mai Dich Ward, Cau 

Giay District, Hanoi City 

15/05/2024     

1.3 Đào Thị Tuyết Mai      

Tổ 8, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

Group 8, Phu Dien Ward, Bac Tu 

Liem District, Hanoi City 

15/05/2024     

1.4 Lê Vũ Hải Anh      

Tổ 8, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

Group 8, Phu Dien Ward, Bac Tu 

Liem District, Hanoi City 

15/05/2024     

1.5 Lê Vũ Hải Sơn      

Tổ 8, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

Group 8, Phu Dien Ward, Bac Tu 

15/05/2024     
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

Liem District, Hanoi City 

1.6 Lê Hải Gia Phú      

Tổ 8, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

Group 8, Phu Dien Ward, Bac Tu 

Liem District, Hanoi City 

15/05/2024     

1.7 Lê Vũ Linh        15/05/2024     

1.8 Lưu Thị Hằng        15/05/2024     

2 Phạm Hùng Việt   
Tổng Giám đốc  

General Director  
 

P. Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm, 

TP Hà Nội 

Hang Bong Ward, Hoan Kiem 

District, Hanoi City 

08/01/2024 15/12/2024  

Bổ nhiệm Tổng 

Giám đốc ngày 

8/1/2024 

Appointed on 

8/1/2024 

Từ nhiệm ngày 

15/12/2024 

Dismissed on 

15/12/2024 

Người nội bộ  

Internal person 

2.1 Phạm Văn Cường      

Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 

 Quang An Ward, Tay Ho District, 

Hanoi City 

08/01/2024 15/12/2024    

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

.2 Trương Thị Hòa      

Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Hang Bong Ward, Hoan Kiem 

District, Hanoi City 

08/01/2024  15/12/2024   

2.3 Đoàn Vân Thanh      

Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Hang Bong Ward, Hoan Kiem 

District, Hanoi City 

08/01/2024 15/12/2024    

2.4 Phạm Anh Dũng      

Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 

 Quang An Ward, Tay Ho District, 

Hanoi City 

08/01/2024 15/12/2024    

2.5 Phạm Gia Linh      

Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Hang Bong Ward, Hoan Kiem 

District, Hanoi City 

08/01/2024 15/12/2024    

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

2.6 
Phạm Thị Quỳnh 

Hoa      

Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Pho Hue Ward, Hai Ba Trung 

District, Hanoi City 

08/01/2024  15/12/2024   

2.7 Ngô Quang Hùng      

Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Pho Hue Ward, Hai Ba Trung 

District, Hanoi City 

08/01/2024 15/12/2024   
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

2.8 Nguyễn Thị Hòa      

Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 

Xuan La Ward, Tay Ho District, 

Hanoi City 

08/01/2024 15/12/2024    

2.9 

Công ty cổ phần 

Dịch vụ thương mại 

Khoa Việt 

Khoa Viet Trading 

Service JSC. 

  
Tổng Giám đốc 

General Director 

0106342652 cấp ngày 23/10/2013 tại 

Sở KH và ĐT TP Hà Nội 

0106342652 issued on 23/10/2013 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Số 3, ngách 924/23, phố Nguyễn 

Khoái, P. Thanh Trì, Q. Hoàng 

Mai, Hà Nội 

No 3, Alleys 924/23, Nguyen 

Khoai Street, Thanh Tri Ward, 

Hoang Mai District, Hanoi City 

08/01/2024  15/12/2024   

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

2.10 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Đại Dương Thăng 

Long 

Ocean Thang Long 

Investment JSC. 

  
Chủ tịch HĐQT 

Chairman 

0104541860 cấp ngày 17/3/2010 tại 

Sở KH và ĐT TP Hà Nội 

0104541860 issued on 17/3/2010 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tầng 3 tòa Grandeur Palace, số 

136B phố Giảng Võ, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, Hà Nội 

3rd Floor, Grandeur Palace 

Tower, 136B Giang Vo Street, 

Giang Vo Ward, Ba Dinh District, 

Hanoi City 

25/03/2024 11/10/2024  

Bổ nhiệm ngày 

25/3/2024 

Appointed on 

25/3/2024 

Từ nhiệm ngày 

11/10/2024 

Dismissed on 

11/10/2024 

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

2.11 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư BOT Hà Nội 

– Bắc Giang 

Hanoi – Bac Giang 

BOT JSC. 

  

Thành viên BKS 

Member of Board 

of Supervisors 

 2300846090 cấp ngày 10/4/2014 tại 

Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh 

2300846090 issued on 10/4/2014 at 

Bac Ninh Department of Planning and 

Investment 

Số 14, Lô B1 khu ĐTM Nam Từ 

Sơn, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 

No. 14, Lot B1, Nam Tu Son New 

Urban Area, Phu Chan Ward, Tu 

Son District, Bac Ninh province 

12/07/2024 15/12/2024  

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

3. 

Phạm Thị Hồng 

Nhung (Thông tin 

về người liên quan 

đã trình bày tại mục 

II.6 trên đây) 

(Please see section 

II.6 above) 

 
Tổng Giám đốc 

General Director 
      

4. Vũ Xuân Dương  

Kế toán trưởng – 

Người phụ trách 

quản trị  

Chief Accoutant 

cum Person in 

charge of 

administration 

 

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

Dinh Cong Ward, Hoang Mai 

District, Hanoi City 

14/10/2015  
Bổ nhiệm 

Appointed 

Người nội bộ 

Internal person  
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

4.1. Bùi Thị Thái      

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

Dinh Cong Ward, Hoang Mai 

District, Hanoi City 

14/10/2015     

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

4.2. Nguyễn Văn Hồng      

Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội 

Tan Hung Commune, Soc Son 

District, Hanoi City 

13/12/2018     

4.3 Vương Ngọc Ước      

Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội 

Tan Hung Commune, Soc Son 

District, Hanoi City 

13/12/2018     

4.4 Nguyễn Hương Lan      

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

Dinh Cong Ward, Hoang Mai 

District, Hanoi City 

13/12/2018     

4.5 Vũ Thị Thủy      

Tổ 32, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Group 32, Nghia Do Ward, Cau 

Giay District, Hanoi City 

14/10/2015     

4.6 Nguyễn Ngọc Quý      

Tổ 32, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Group 32, Nghia Do Ward, Cau 

Giay District, Hanoi City 

14/10/2015     

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

4.7 
Nguyễn Trọng 

Phương      

Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội 

Tan Hung Commune, Soc Son 

District, Hanoi City 

13/12/2018     

4.8 
Vũ Nguyễn Tùng 

Lâm      

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

Dinh Cong Ward, Hoang Mai 

District, Hanoi City 

08/07/2019     

4.9 
Vũ Nguyễn Minh 

Khôi       

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

Dinh Cong Ward, Hoang Mai 

District, Hanoi City 

19/05/2023     

4.10 

Công ty CP Sở giao 

dịch hàng hóa Info 

Info Commodities 

Exchange JSC. 

  
Thành viên HĐQT 

Member of BOM 

 0106277040 cấp ngày 15/8/2015 tại 

Sở KH và ĐT TP Hà Nội 

0106277040 issued on 15/8/2015 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba 

Đình, Hà Nội 

4 Lang Ha Street, Thanh Cong 

Ward, Ba Dinh District, Hanoi 

City 

15/01/2016   
Bổ nhiệm 

Appointed Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

4.11 

Công ty CP Fafilm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Fafilm HCM JSC. 

  

Thành viên Ban 

kiểm soát 

Member of Board 

0310861104 cấp ngày 18/05/2011 tại 

Hồ Chí Minh 

0310861104 issued on 18/5/2011 at 

HCM Department of Planning and 

Số 6 Thái Văn Lung, Bến Nghé, 

Q. 1, Hồ Chí Minh 

6 Thai Van Lung Street, Ben Nghe 

Ward, 1 District, HCM City 

28/06/2022 24/05/2024 

ĐHĐCĐ thông qua 

từ nhiệm ngày 

24/5/2024 

GMS approved his 
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quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

of Supervisors Investment resignation on 

24/5/2024 

4.12 

Công ty CP Viptour-

Togi 

Viptour-Togi JSC. 
  

Thành viên HĐQT 

Member of BOM 

GCNĐT 011032000122 cấp ngày 

25/3/2009 tại Sở KH và ĐT TP Hà 

Nội 

011032000122 issued on 25/3/2009 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment  

Số 10, Trấn Vũ, Quán Thánh, Q. 

Ba Đình, Hà Nội 

10 Tran Vu Street, Quan Thanh 

Ward, Ba Dinh District, Hanoi 

City 

30/06/2023    

4.13 

Công ty CP Đầu tư 

Đại Dương Thăng 

Long 

Ocean Thang Long 

Investment JSC. 

  
Thành viên HĐQT 

Member of BOM 

0104541860 cấp ngày 17/3/2010 tại 

Sở KH và ĐT TP Hà Nội 

0104541860 issued on 17/3/2010 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Tầng 3 tòa Grandeur Palace, số 

136B phố Giảng Võ, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, Hà Nội 

3rd Floor, Grandeur Palace 

Tower, 136B Giang Vo Street, 

Giang Vo Ward, Ba Dinh District, 

Hanoi City 

25/03/2024 11/10/2024  

Bổ nhiệm ngày 

25/3/2024 

Appointed on 

25/3/2024 

Từ nhiệm ngày 

11/10/2024 

Dismissed on 

11/10/2024 

IV NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/PERSION IN CHARGE OF ADMINISTRATION 

1.  

Vũ Xuân Dương 

Thông tin về người 

liên quan như trình 

bày tại mục III.4 nêu 

trên 

(Please see section 

III.4 above) 

 

Kế toán trưởng – 

Người phụ trách 

quản trị  

Chief Accoutant 

cum Person in 

charge of 

administration 

    

 

 

V KIỂM TOÁN NỘI BỘ/ INTERNAL AUDIT 

1 Vũ Phương Thảo   

Phụ trách kiểm 

toán nội bộ 

Person incharge 

of Internal audit 

 

Tòa H9 Thanh Xuân Nam, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

H9 Appartment, Thanh Xuan Nam 

Ward, Thanh Xuan District, Hanoi 

City 

26/02/2024   

Bổ nhiệm Người 

phụ trách KTNB 

Appointed 

Người nội bộ  

Internal person 

1.1 Vũ Đình Tước      

Thôn Tân Tiến, Triệu Đề, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 

Tan Tan Village, Trieu De 

Commune, Lap Thach District, 

Vinh Phuc province 

26/02/2024     

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

1.2  Tạ Thị Xuân      

Thôn Tân Tiến, Triệu Đề, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 

Tan Tan Village, Trieu De 

Commune, Lap Thach District, 

Vinh Phuc province 

26/02/2024     

1.3  Vũ Chi Mai      

Thôn Bình Minh, Đình Chu, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 

Binh Minh Village, Trieu De 

Commune, Lap Thach District, 

Vinh Phuc province 

26/02/2024     

1.4 Vũ Thanh Tùng      

Thôn Tân Tiến, Triệu Đề, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 

Tan Tan Village, Trieu De 

Commune, Lap Thach District, 

Vinh Phuc province 

26/02/2024     

1.5  Lê Trọng Nhất      

H9 Thanh Xuân Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

H9 Appartment, Thanh Xuan Nam 

Ward, Thanh Xuan District, Hanoi 

City 

26/02/2024     

Người liên quan 

của người nội bộ/ 

Affiliated person of 

internal person 

1.6 Lê Trọng Nhi      

Thôn Hiền Thôn, Hoằng Đạo, 

Hoằng  Hóa, Thanh Hóa 

Hien Thon Village, Trieu De 

Commune, Lap Thach District, 

Vinh Phuc province 

26/02/2024     

1.7 Lê Thị Ưng      

Thôn Hiền Thôn, Hoằng Đạo, 

Hoằng  Hóa, Thanh Hóa 

Hien Thon Village, Trieu De 

Commune, Lap Thach District, 

Vinh Phuc province 

26/02/2024     

1.8 Lê Vũ Đăng Khoa      

H9 Thanh Xuân Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

H9 Appartment, Thanh Xuan Nam 

Ward, Thanh Xuan District, Hanoi 

City 

26/02/2024     

1.9 Lê Vũ Hải Long      

H9 Thanh Xuân Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

H9 Appartment, Thanh Xuan Nam 

Ward, Thanh Xuan District, Hanoi 

26/02/2024     
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Stt. 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(if any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH No.*, date of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do Reasons Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/Relationship 

with the Company 

City 

1.10 Trần Thị Tĩnh      

Thôn Tân Tiến, Triệu Đề, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 

Tan Tan Village, Trieu De 

Commune, Lap Thach District, 

Vinh Phuc province 

26/02/2024     

1.11 

Công ty Cổ phần Địa 

chính Hà Nội 

Hanoi Cadastral 

JSC. 

  

Thành viên Ban 

kiểm soát 

Member of Board 

of Supervisors 

100102446 cấp ngày 29/8/2009 tại Sở 

KH và ĐT TP Hà Nội 

100102446 issued on 29/8/2009 at 

Hanoi Department of Planning and 

Investment 

Số 9B, đường Nguyên Hồng, P. 

Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà 

Nội 

9B Nguyen Hong Street, Thanh 

Cong Ward, Ba Dinh District, 

Hanoi City 

26/02/2024     

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

1.12 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư BOT Hà Nội 

– Bắc Giang 

Hanoi – Bac Giang 

BOT JSC. 

 

  

Thành viên BKS 

Member of Board 

of Supervisors 

 2300846090 cấp ngày 10/4/2014 tại 

Bắc Ninh 

2300846090 issued on 10/4/2014 at 

Bac Ninh Department of Planning and 

Investment 

Số 14, Lô B1 khu ĐTM Nam Từ 

Sơn, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 

No. 14, Lot B1, Nam Tu Son New 

Urban Area, Phu Chan Ward, Tu 

Son District, Bac Ninh province 

26/3/2024 12/7/2024 

Hết nhiệm kỳ 

Dismissed 

 

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

Related companies 

of internal person 

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 

tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal 

documents (As for organisations). 
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội 

bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or 

between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. 

STT 

No. 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Name of 

organiz

ation/ 

individu

al 

Mối 

quan hệ 

liên quan 

với công 

ty 

Relations

hip with 

the 

Compan

y 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH No.*, 

date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ Address 

Thời 

điểm 

giao dịch 

với công 

ty     

Time of 

transacti

ons 

Số Nghị quyết/ Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT…  thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày ban hành) 

Resolution No. or Decision No. 

approved by General Meeting of 

Shareholders/ Board of 

Directors (if any, specifying 

date of issue) 

Nội dung, số lượng, 

tổng giá trị giao 

dịch/ Content, 

quantity, total value 

of transaction 

Ghi 

chú 

Note 

1 

Công ty 

Cổ phần 

Viptour-

Togi 

Viptour-

Togi 

JSC. 

Đơn vị 

thành 

viên 

trong 

Tập đoàn 

Member 

of Ocean 

Group 

GCNĐT 

011032000122 cấp 

ngày 25/3/2009 tại 

Sở KH và ĐT TP 

Hà Nội 

011032000122 

issued on 

25/3/2009 at 

Hanoi 

Department of 

Planning and 

Investment  

Số 10, Trấn 

Vũ, Quán 

Thánh, Q. Ba 

Đình, Hà Nội 

10 Tran Vu 

Street, Quan 

Thanh 

Ward, Ba 

Dinh 

District, 

Hanoi City 

Từ năm 

2013 

From 

2013 

NQ HĐQT số 

017.2/2020/NK19-24/NQ-

HĐQT-OGC ngày 

30/12/2020  

BOD Resolution No. 

017.2/2020/NK19-24/NQ-

HĐQT-OGC dated 

30/12/2020 

Các khoản lãi phát 

sinh trong năm 

tương ứng các 

khoãn tiền gốc hỗ 

trợ vốn Công ty 

nhận từ Viptour-

Togi chưa thanh 

toán 

Interest expenses for 

the year 2024 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công 

ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal person of listed company and 

company’s subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:  Không có/None. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other object: Không 

có/None. 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the 

company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, 

Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three 

(03) years (calculated at the time of reporting). 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ 

Transactions between the company and the company that relatedperson of members of Board of 

Management,members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, 

Director (CEO). 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành 

viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Other transactions of the 

company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members 

of the Supervisory Board, Director (CEO). 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024)/ Share 

transactions of internal persons and their affiliated persons (year 2024): 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated 

persons: 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đã trình bày tại mục VII.1 trên đây, chi tiết 

người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ có sở hữu cổ phiếu của Công ty như sau/ List of internal 

persons and their affiliated persons is presented in section VII.1 above, detail of internal persons and their 

affiliated persons who own shares of the Company are as follows: 
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Stt 

No. 

Họ tên Name Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

company (if any) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID card/Pass 

port No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ liên hệ Address Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ Number 

of shares 

owned at 

the end of 

the period 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Percentage 

of share 

ownership 

at the end of 

the period 

Ghi 

chú 

Note 

1. 
Trần Thị Chung 

 
 

Thành viên Ban 

Kiểm soát 

Member of BOS 

 

An khánh, Hoài Đức, Hà Nội 

An Khanh commune, Hoai 

Duc District, Hanoi City 
96.100 0,032%  

2. 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 091C002088 

Thành viên 

HĐQT 

Member of 

BOM 

 

Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

Lang Ha Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0% 

 

2.1 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Quản 

lý Bảo Lâm 

Holdings 

Bao Lam 

Holdings 

Investment and 

Management 

Co., Ltd 

 

Tổng Giám đốc 

General 

Director 

0108464896 cấp 

ngày 09/09/2019 

bởi Sở KH và ĐT 

Thành phố Hà Nội 

0108464896 

issued on 

22/11/2023 at 

Hanoi 

Department of 

Planning and 

Investment 

Tầng 8, Center Building số 1 

Nguyễn Huy Tưởng Thanh 

Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

8th Floor, Hapulico Center 

Tower, 1 Nguyen Huy Tuong 

Street, Thanh Xuan Trung 

Ward, Thanh Xuan District, 

Hanoi City 

11.472.240 3,82%  

3. Lê Đình Quang  

Thành viên 

HĐQT 

Member of 

BOM 

 

Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Quan Hoa Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

9.100 0,0030%  

3.1 Trần Lan Thu  

Người có liên 

quan 

Affiliated 

persons 

 

Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Quan Hoa Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

3.300 0,0011%  

4 Vũ Phương Thảo   

Phụ trách kiểm 

toán nội bộ 

Person incharge 

of Internal audit 

 

Tòa H9 Thanh Xuân Nam, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

H9 Appartment, Thanh Xuan 

Nam Ward, Thanh Xuan 

District, Hanoi City 

0 0%  

4.1  Lê Trọng Nhất   

Người có liên 

quan 

Affiliated 

persons  

 

H9 Thanh Xuân Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

H9 Appartment, Thanh Xuan 

Nam Ward, Thanh Xuan 

District, Hanoi City 

5.000 0,0017%  

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty / Transactions of internal 

persons and affiliated persons with shares of the Company:  

Stt 

No. 

Người thực hiện 

giao dịch 

Transaction 

executor 

Quan hệ với người nội bộ 

Relationship with internal 

persons 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 

Number of shares owned at 

the beginning of the period 

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 

Number of shares owned at 

the end of the period 

Lý do tăng, giảm (mua, bán, 

chuyển đổi, thưởng...) 

Reasons for increasing, 

decreasing (buying, selling, 

converting, rewarding, etc.) 
Số cổ 

phiếu 

Number 

of shares 

Tỷ lệ 

Percentage 

Số cổ 

phiếu 

Number of 

shares 

Tỷ lệ 

Percentage 

1  Lê Trọng Nhất 
Người có liên quan 

Affiliated persons 
0 0% 5.000 0,0017% Mua trong năm/buying 
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VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có/None. 

 

 CHỦ TỊCH HĐQT 

CHAIRWOMAN OF THE BOM 

(Ký tên và đóng dấu) 

(Sign and seal) 

 

 

 

 

 

 
 

LÊ THỊ VIỆT NGA 
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